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Một số chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe  
Some indicators on health care 
 

 2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel. 
2019 

Số giường bệnh bình quân 10.000 dân (Giường)  
Bed per 10,000 inhabitants (Bed) 30,9 31,7 32,9 33,7 37,0 

Số bác sĩ bình quân 10.000 dân (Người) 
Doctor per 10,000 inhabitants (Person) 7,8 7,9 7,9 8,0 8,3 

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng  
đầy đủ các loại vắc xin (%) 
Rate of under-one-year children fully  
vaccinated (%) 98,1 98,2 97,4 97,3 97,5 

Số ca mắc các bệnh dịch (Ca) 
Number of epidemic infected cases (Case) 24.591 12.077 14.182 15.994 12.799 

Số người chết vì các bệnh dịch (Người) 
Number of death of  epidemic disease (Person) - 1,0 2,0 - - 

Số người bị ngộ độc thực phẩm (Người) 
Number of people poisoned by food (Person) 35,0 15,0 230,0 - - 

Số người chết do ngộ độc thực phẩm (Người)  
Number of deaths of food poisoning (Person) 1,0 - 1,0 - - 

Số người nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân 
(Người) 
Number of people infected with HIV per 100.000 
inhabitants (Person) 3,2 3,2 3,1 4,9 5,5 

Số người chết do HIV/AIDS trên 100.000 dân (Người) 
Number of HIV/AIDS death people per 100.000 
inhabitants (Person) 1,0 1,2 1,3 1,0 2,2 
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480 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

Số cơ sở y tế và giường bệnh do địa phương quản lý 
Number of health establishments and patient beds  
under direct management of local authority 

  
2015 2016 2017 2018 

Sơ bộ 
Prel. 2019 

Cơ sở y tế (Cơ sở)  
Health establishments (Establishment) 214 228 249 282 271 

Bệnh viện - Hospital 9 9 9 10 11 

Trong đó - Of which:      
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng  

    Sanatorium and rehabilitation hospital 1 1 1 - - 

Bệnh viện da liễu - Leprosariums - - - 1 1 

Nhà hộ sinh - Marternity clinic 1 1 1 1 - 

Phòng khám đa khoa khu vực 
Regional polyclinic 7 7 7 6 3 

Trạm y tế xã, phường 
Medical service unit in communes, precincts 65 65 65 65 59 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 
Medical service unit in offices, enterprises - - - - - 

Cơ sở y tế khác - Others 133 147 168 200 198 

Giường bệnh (Giường) - Patient beds (Bed) 1.785 1.845 1.925 1.985 2.185 

Bệnh viện - Hospital 1.180 1.330 1.430 1.540 1.790 

Trong đó - Of which: 
     

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 
    Sanatorium and rehabilitation hospital 180 180 - - - 

Bệnh viện da liễu - Leprosariums - - - 30 30 

Nhà hộ sinh - Marternity clinic 20 10 10 10 - 

Phòng khám đa khoa khu vực 
Regional polyclinic 200 120 100 70 50 

Trạm y tế xã, phường  
Medical service unit in communes, precincts 325 325 325 325 295 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 
Medical service unit in offices, enterprises - - - - - 

Cơ sở y tế khác - Others 60 60 60 40 50 

 
 

229 



 

Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 481 

Số cơ sở y tế, giường bệnh năm 2019  
phân theo loại hình kinh tế  
Number of health establishments and patient beds in 2019  
by types of ownership 

 

  

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which 

Nhà 
nước 
State 

Ngoài 
nhà nước 
Non-state 

Đầu tư 
nước ngoài 

Foreign 
investment 

Cơ sở y tế (Cơ sở)  
Health establishments (Establishment) 271 73 198 - 

Bệnh viện - Hospital 11 10 1 - 

     Trong đó - Of which:     
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 
Sanatorium and rehabilitation hospital  - - - - 

Bệnh viện da liễu - Leprosariums 1 1 - - 

Nhà hộ sinh - Marternity clinic -  - - - 

Phòng khám đa khoa khu vực 
Regional polyclinic 3 3 - - 

Trạm y tế xã, phường 
Medical service unit in communes, precincts 59 59 - - 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 
Medical service unit in offices, enterprises -  - - - 

Cơ sở y tế khác - Others 198 1 197 - 

Giường bệnh (Giường) - Patient beds (Bed) 2.185 2.115 70 - 

Bệnh viện - Hospital 1.790 1.740 50 - 

Trong đó - Of which:     
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng 
Sanatorium and rehabilitation hospital  - - - - 

Bệnh viện da liễu - Leprosariums 30 30 - - 

Nhà hộ sinh - Marternity clinic  - - - - 

Phòng khám đa khoa khu vực 
Regional polyclinic 50 50 - - 

Trạm y tế xã, phường 
Medical service unit in communes, precincts 295 295 - - 

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp 
Medical service unit in offices, enterprises      
Cơ sở y tế khác - Others 50 30 20 - 
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482 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

Số cơ sở y tế năm 2019  
phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh  
Number of health establishments in 2019 by district  
 

ĐVT: Cơ sở - Unit: Establishment 

 

Tổng số 
Total 

Trong đó - Of which 

Bệnh viện 
Hospital 

Bệnh viện 
điều dưỡng  
và phục hồi 
chức năng 
Sanatorium 

and  
rehabilitation 

hospital 

Phòng 
khám  

đa khoa  
khu vực 
Regional 
polyclinic 

Trạm y tế  
xã, phường, 
cơ quan, XN 

Medicalservice 
unit in 

communes 
precincts, 

offices, and 
enterprises 

TỔNG SỐ - TOTAL 271 11 - 3 59 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm  
Phan Rang - Thap Cham city 153 5 - 2 14 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 16 - - 1 8 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 35 1 - - 7 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 16 1 - - 8 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 30 2 - - 9 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 8 1 - - 5 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 13 1 - - 8 
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Số giường bệnh năm 2019  
phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh  
Number of hospital beds in 2019 by district  

ĐVT: Giường - Unit: Bed 

 

Tổng số 
Total 

Trong đó - Of which 

Bệnh viện 
Hospital 

Bệnh viện  
điều dưỡng  
và phục hồi 
chức năng 
Sanatorium  

and  
rehabilitation 

hospital 

Phòng  
khám  

đa khoa  
khu vực 
Regional 
polyclinic 

Trạm y tế  
xã, phường, 
cơ quan, XN 

Medicalservice 
unit in 

communes 
precincts, 

offices, and 
enterprises 

TỔNG SỐ - TOTAL 2.185 1.790 - 50 295 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm  
Phan Rang - Thap Cham city 1.450 1.310 - 30 70 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 70 - - 20 40 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 165 130 - - 35 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 110 70 - - 40 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 235 190 - - 45 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 75 50 - - 25 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 80 40 - - 40 
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484 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

Số nhân lực y tế 
Number of health staffs 

ĐVT: Người - Unit: Person 

  

2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel. 
2019 

Nhân lực ngành y - Medical staff 
     

Bác sĩ - Doctor 453 461 462 473 490 

Y sĩ - Physician 418 419 405 379 352 

Điều dưỡng - Nurse 603 594 591 656 785 

Hộ sinh - Midwife 221 219 214 216 218 

Kỹ thuật viên y - Medical technician 139 137 142 174 187 

Khác - Others - - - - - 

Nhân lực ngành dược  
Pharmaceutical staff 

     

Dược sĩ - Pharmacist 44 45 56 67 75 

Dược sĩ cao đẳng, trung cấp 
Pharmacist of middle degree 470 472 509 530 627 

Dược tá - Assistant pharmacist 185 173 157 98 50 

Kỹ thuật viên dược 
Pharmacy technician - - - - - 

Khác - Others - - - - - 
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Số nhân lực y tế năm 2019 phân theo loại hình kinh tế 
Number of health staffs in 2019 by types of ownership 

 

ĐVT: Người - Unit: Person 
  Tổng số 

Total 
Chia ra - Of which 

Nhà nước 
State 

Ngoài 
nhà nước 
Non-state 

Đầu tư 
nước ngoài 

Foreign 
investment 

Nhân lực ngành y - Medical staff 
    

Bác sĩ - Doctor 490 448 42 - 

Y sĩ - Physician 352 340 12 - 

Điều dưỡng - Nurse 785 772 13 - 

Hộ sinh - Midwife 218 217 1 - 

Kỹ thuật viên y - Medical technician 187 175 12 - 

Khác - Others - - - - 

Nhân lực ngành dược  
Pharmaceutical staff 

    

Dược sĩ - Pharmacist 75 51 24 - 

Dược sĩ cao đẳng, trung cấp 
       Pharmacist of middle degree 627 173 454 - 

Dược tá - Assistant pharmacist 50 2 48 - 

Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician - - - - 

Khác - Others - - - - 

 
 
 

234 



 

486 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

Số nhân lực ngành y năm 2019  
phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh 
Number of medical staffs in 2019 by district 

 

ĐVT: Người - Unit: Person 

 

Tổng 
số 

Total 

Chia ra - Of which 

Bác sĩ 
Doctor 

Y sĩ 
Physician 

Điều 
dưỡng 
Nurse 

Hộ sinh 
Midwife 

Kỹ thuật 
viên y 

Medical 
technician 

Khác 
Others 

TỔNG SỐ - TOTAL 2.032 490 352 785 218 187 - 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang - Thap Cham city 1.251 338 128 534 102 149 - 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 91 16 29 22 17 7 - 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 186 41 49 63 23 10 - 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 128 24 28 48 24 4 - 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 191 35 63 63 20 10 - 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 106 22 30 33 17 4 - 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 79 14 25 22 15 3 - 
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Số nhân lực ngành dược năm 2019  
phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh 
Number of pharmaceutical staff in 2019 by district  

 

ĐVT: Người - Unit: Person 

 

Tổng  
số  

Total 

Chia ra - Of which 

Dược sĩ 
Pharmacists 

of high 
degree 

Dược sĩ  
cao đẳng, 
trung cấp 

Pharmacists 
of middle 
degree 

Dược tá 
Assistant 

pharmacist 

Kỹ thuật 
viên dược 
Pharmacy 
technician 

Khác 
Others 

TỔNG SỐ - TOTAL 752 75 627 50 - - 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang - Thap Cham city 623 55 520 48 - - 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 23 3 20 - - - 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 27 7 18 2 - - 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 16 3 13 - - - 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 18 3 15 - - - 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 33 2 31 - - - 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 12 2 10 - - - 
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488 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 
phân theo mức độ suy dinh dưỡng  
Rate of under-five-year malnutrition by level of malnutrition  

 

Đơn vị tính - Unit: % 

 

2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel. 
2019 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  
cân nặng theo tuổi  
Rate of weight-for-age malnutrition 18,5 18,3 16,0 15,0 13,9 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  
chiều cao theo tuổi  
Rate of height-for-age malnutrition - 26,9 26,0 25,5 24,5 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  
cân nặng theo chiều cao  
Rate of weight-for-height malnutrition … - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

237 



 

Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 489 

Số người nhiễm và chết do HIV/AIDS năm 2019  
phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh 
Number of new cases infected with HIV/AIDS  
and deaths in 2019 by districts  

ĐVT: Người - Unit: Person 

 

Phát hiện mới năm 2019 
New case in 2019 

Lũy kế tính đến 
31/12/2019 

Accumulation  
as of 31/12/2019 

Số người 
nhiễm HIV 

HIV 
infected 
people 

Số  
bệnh nhân  

AIDS  
AIDS 

patients 

Số người 
chết do 

HIV/AIDS 
HIV/AIDS 

deaths 

Số người 
nhiễm HIV 
còn sống 

HIV infected 
people alive 

Số bệnh 
nhân AIDS 
còn sống 

AIDS 
patients 

alive 

TỔNG SỐ - TOTAL 38 37 13 325(1) 190 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang - Thap Cham city 16 16 10 178 96 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district - - - 3 1 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 6 7 - 29 23 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 5 5 - 26 21 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 8 6 1 56 35 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district - - - 8 8 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 3 3 2 13 6 

(1) Trong đó có 12 người không rõ địa chỉ nơi cư trú. 
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490 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ  
phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh 
Rate of communes/wards having doctor by district 

 

Đơn vị tính - Unit: % 

 

2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel. 
2019 

TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 43,1 63,1 66,2 80,0 88,1 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang - Thap Cham city 12,5 37,5 6,25 50,0 57,1 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 75,0 62,5 62,5 87,5 100,0 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 77,8 77,8 77,8 77,8 100,0 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 22,2 33,3 22,2 66,7 88,9 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 62,5 75,0 62,5 100,0 100,0 

Không tính Bác sĩ tư nhân. 
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Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản  
phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh 
Rate of communes/wards having midwife by district  

 

Đơn vị tính - Unit: % 

 

2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel. 
2019 

TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang - Thap Cham city 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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492 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã 
phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh  
Rate of communes/wards meeting national health standard  
by district 

Đơn vị tính - Unit: % 

 

2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel. 
2019 

TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 70,8 72,3 75,4 78,5 89,2 

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang - Thap Cham city 87,5 93,8 93,8 93,8 93,8 

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 22,2 33,3 44,4 44,4 77,8 

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 75,0 87,5 87,5 87,5 87,5 

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 66,7 66,7 66,7 77,8 88,9 

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 66,7 66,7 88,9 100,0 100,0 

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 83,3 83,3 83,3 83,3 100,0 

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 50,0 50,0 50,0 50,0 75,0 
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Số huy chương thể thao trong các kỳ thi đấu quốc tế  
Number of sport medals gained in international competitions  

 

ĐVT: Huy chương - Unit: Medal 

 2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel. 
2019 

      

Huy chương Vàng - Gold medal - - - - 1 

Thế giới - World - - - - - 

Châu Á - Asia - - - - - 

Đông Nam Á - ASEAN - - - - 1 

Huy chương Bạc - Silver medal 1 - - 1 1 

Thế giới - World - - - - - 

Châu Á - Asia - - - - - 

Đông Nam Á - ASEAN 1 - - 1 1 

Huy chương Đồng - Bronze medal - - 1 - 3 

Thế giới - World - - - - - 

Châu Á - Asia - - 1 - - 

Đông Nam Á - ASEAN - - - - 3 
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494 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư  
Some indicators on living standards 

 

2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel. 
2019 

      

Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều (%) 
Multi-dimensional poverty rate (%) - 12,50 10,37 8,34 6,34 

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá 
hiện hành (Nghìn đồng) -  Monthly average income 
per capita at current prices (Thous. dongs) - 2.372 - 2.664 2.834 

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch  
qua hệ thống cấp nước tập trung (%)  
Percentage of urban population provided with clean 
water by centralized water supply system (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) 
Percentage of households using hygienic water (%) - 93,01 - 94,00 98,51 

Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh (%) 
Percentage of households using hygienic toilet (%) - 84,07 - 85,00 90,50 
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Trật tự, an toàn xã hội  
Social order and safety 

   2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel. 
2019 

Tai nạn giao thông - Traffic accidents 
     

 

Số vụ tai nạn (Vụ)  
Number of traffic accidents (Case) 67 68 57 67 49 

 
Đường bộ - Roadway 63 65 52 64 46 

 Đường sắt - Railway 4 3 5 3 3 

 
Đường thủy nội địa - Inland waterway - - - - - 

 Số người chết (Người) 
Number of deaths (Person) 71 71 61 63 53 

 
Đường bộ - Roadway 66 68 55 62 51 

 
Đường sắt - Railway 5 3 6 1 2 

 
Đường thủy nội địa - Inland waterway - - - - - 

 Số người bị thương (Người) 
Number of injured (Person) 46 39 26 50 27 

 
Đường bộ - Roadway 46 39 26 47 27 

 
Đường sắt - Railway - - - 3 - 

 
Đường thủy nội địa - Inland waterway - - - - - 

Cháy, nổ - Fire, explosion 
     

 Số vụ cháy, nổ (Vụ) 
Number of fire, explosion cases (Case) … 22 16 16 12 

 Số người chết (Người) 
Number of deaths (Person) … - 1 - - 

 Số người bị thương (Người) 
Number of injured (Person) … 3 3 - 1 

 Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng) 
Total estimated damaging property value (Mill. dongs) … 1.582 3.805 3.400 7.123 
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496 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

Hoạt động tư pháp     
Justice 

   2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel.  
2019 

Số vụ án đã khởi tố (Vụ) 
Number of instituted cases (Case) 507 442 355 452 400 

Số bị can đã khởi tố (Người) 
Number of instituted people (Person) 787 653 510 604 587 

Trong đó: Nữ (Người) 
Of which: Female (Person) 84 63 67 86 75 

Số vụ án đã truy tố (Vụ)  
Number of procecuted cases (Case) 391 346 334 345 312 

Số bị can đã truy tố (Người) 
Number of instituted people (Person) 681 560 547 531 539 

Trong đó: Nữ (Người) 
Of which: Female (Person) 67 61 156 78 141 

Số vụ đã bị kết án (Vụ) 
Number of sentenced cases (Case) 105 89 339 87 101 

Số người phạm tội đã bị kết án (Người) 
Number of guilty people (Person) 165 134 587 129 140 

Trong đó: Nữ (Người) 
Of which: Female (Person) 12 17 58 13 21 

Số lượt người được trợ giúp pháp lý (Người) 
The number of people receiving legal aid (Person) 585 450 334 214 167 
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Thiệt hại do thiên tai  
Natural disaster damage 

  

2015 2016 2017 2018 
Sơ bộ 

Prel.  
2019 

Thiệt hại về người (Người) 
Human losses (Person) 9 1 3 - 7 

Số người chết và mất tích  
Number of deaths and missing  5 1 3 - 6 

Số người bị thương  
Number of injured  4 - - - 1 

Thiệt hại về nhà ở (Nhà)  
House damage (House) 209 2.690 148 72 67 

Số nhà bị sập đổ, cuốn trôi  
Number of collaped and swept houses - 160 30 8 17 

Nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại  
Number of flooded, collaped, roof-ripped off  
and damaged 209 2.530 118 64 50 

Thiệt hại về nông nghiệp (Ha)  
Agricultural damage (Ha) 827 8.612 695 7.330 - 

Diện tích lúa bị thiệt hại  
Damaged paddy areas  244 6.629 134 3.215 - 

Diện tích hoa màu bị thiệt hại  
Damaged vegetable areas 583 1.983 561 4.115 - 

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra (Tỷ đồng)  
Total disaster damage in money (Bill. dongs) 1.247 511 181 713 5 
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498 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

Một số chỉ tiêu liên quan trẻ em    
Indicators related to children  
 

 
Đơn vị tính 

Unit 2016 2017 2018 
Sơ bộ-

Pre. 
2019 

1. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi mẫu giáo  
The percentage of children at 5 year  
of age attending kindergarten % 97,8 98,7 92,6 96,8 

Chia ra - Of which:      

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang - Thap Cham city “ 96,8 99,0 85,8 94,5 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district “ 99,6 99,5 97,4 98,8 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district “ 98,4 98,8 95,1 96,6 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district “ 98,8 99,0 92,2 94,4 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district “ 95,4 96,8 97,5 97,8 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district “ 97,3 97,1 97,6 98,9 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district “ 97,5 97,9 95,8 96,7 

2. Tỷ lệ đi mẫu giáo của trẻ em từ 3-5 tuổi  
The percentage of children 3-5 years  
old attending kindergarten % 68,2 66,6 72,6 71,3 

Chia ra - Of which:      

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang - Thap Cham city “ 88,1 73,3 82,3 80,8 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district “ 68,1 65,3 72,7 71,1 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district “ 73,5 72,9 74,0 72,5 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district “ 56,3 50,6 57,8 60,5 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district “ 78,2 81,6 84,8 83,2 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district “ 58,8 65,3 66,7 62,3 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district “ 58,3 64,5 70,5 68,5 

3. Tỷ lệ trẻ em tiểu học đi học đúng độ tuổi 

The percentage of children studying enrollment 

criteria % 99,3 99,4 99,8 99,8 
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(Tiếp theo) Một số chỉ tiêu liên quan trẻ em    
(Cont.) Indicators related to children  
 

 Đơn vị tính 

Unit 
2016 2017 2018 

Sơ bộ-
Pre. 

2019 

 

4. Số trẻ em khuyết tật được giáo dục hòa nhập 

    Some disabled children are integrated education 

Em  

Child 120 121 169 178 

Trong đó: Trẻ 5 tuổi - Of which: Children at 5 year old “ 31 34 29 27 

Chia ra - Of which: "     

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

Phan Rang - Thap Cham city " 6 8 5 4 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district " 4 4 2 3 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district " 6 6 7 5 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district " 3 5 2 4 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district  " 4 4 8 6 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district " 4 5 3 2 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district " 4 2 2 3 

Trẻ em độ tuổi cấp tiểu học  

Children of primary school age  

Em  

Child 49 50 62 83 

Chia ra - Of which:      

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

Phan Rang - Thap Cham City " 8 8 8 44 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district " 7 6 6 9 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district " 11 8 10 17 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district " 6 10 15 19 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district " 10 8 18 16 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district " 2 6 5 4 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district " 5 4 8 18 
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500 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

(Tiếp theo) Một số chỉ tiêu liên quan trẻ em    
(Cont.) Indicators related to children  
 

 Đơn vị tính 

Unit 
2016 2017 2018 

Sơ bộ-
Pre. 

2019 

Trẻ em độ tuổi cấp THCS  
Age children of lower secondary level Em - Child 40 37 70 68 

Chia ra - Of which:      

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
Phan Rang - Thap Cham city " 7 8 35 34 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district " 6 6 6 5 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district “ 7 7 8 9 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district " 12 10 12 11 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district " 3 3 3 4 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district " 3 2 5 3 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district " 2 1 1 2 

5. Tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ em đúng hạn 
The percentage of children have time-valid birth  
registered %     

Chia ra - Of which:      

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
 Phan Rang - Thap Cham City “ 88,7 89,1 87,6 80,6 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district “ 52,4 40,3 80,0 77,7 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district “ 63,6 56,4 69,0 62,5 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district “ 42,1 55,7 70,5 72,0 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district “ 22,1 21,4 24,2 26,3 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district “ 37,5 41,8 95,0 88,0 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district “ 67,1 66,1 76,7 71,2 

6. Khai sinh có yếu tố nước ngoài cho trẻ em  
đúng hạn- Birth registration with foreign elements  
for children on time %     

- Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
 Phan Rang - Thap Cham City “   81,8 76,9 

- Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district “   100,0 38,0 

- Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district “   70,0 67,0 

- Huyện Bác Ái - Bac Ai district “   66,7 66,7 

- Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district “   100,0 100,0 

- Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district “   100,0 100,0 

- Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district “   50,0 50,0 
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Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 501 

(Tiếp theo) Một số chỉ tiêu liên quan trẻ em    
(Cont.) Indicators related to children  
 

 Đơn vị tính 

Unit 
2016 2017 2018 

Sơ bộ-
Pre. 

2019 

7. Tỷ lệ xã, phường có điểm vui chơi (NVH) dành cho 
trẻ em - Proportion of communes and wards having 
play spots (NVH) for children % 27,7 100,0 100,0 100,0 

8. Tỷ lệ huyện có nhà văn hoá thiếu nhi  
The percentage of district having children cultural house “ 71,4 71,4 71,4 85,7 

9. Tỷ lệ số giờ truyền hình dành cho trẻ em trên số giờ 
phát sóng trong một năm (cấp tỉnh) - The percentage 
of TV broadcasting hour for children in reported year “ 1,0 1,0 0,6 0,6 

10. Tỷ lệ số giờ phát thanh chương trình cho trẻ em  
do địa phương sản xuất/Tổng số giờ phát sóng cho 
trẻ em trong một năm - Percentage of hours of radio 
programs for children by local production/total 
broadcasting hours for children in one year “ 1,0 1,0 2,7 2,7 

11. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc 
so với tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  
The percentage of children in especially difficult 
circumstances received care and support per total 
children in especially difficult circumstances “ 79,8 91,1 92,4 94,0 

12. Xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp trẻ em 
Communes,wards and appropriate standards  
of children 

Xã 
Communes 47 56 56 47 

13. Số lượt trẻ em bị tai nạn thương tích (được đưa tới 
cơ sở y tế) từ 0-14 tuổi - Number of children with 
injury (refered to health facility) 0-14 years old Lượt - Kids 1.872 937 1.738 692 

Trong đó: Trẻ em là nữ - Of which: Female kid " 415 331 506 147 

14. Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi  
The number of displaced orphan Em - Child 230 234 305 138 

15. Trẻ em khuyết tật, tàn tật  
Number of children with disabilities “ 790 838 1.028 1.070 

16. Trẻ em bị xâm hại tình dục  
Number of child victims of sexual abuse “ 4 7 - 8 

17. Số trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học  
Some children who are victims of toxic chemicals “ 14 12 - - 
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502 Y tế, thể thao, mức sống dân cư… - Health, sport, living standards… 

(Tiếp theo) Một số chỉ tiêu liên quan trẻ em    
(Cont.) Indicators related to children  
 

 Đơn vị tính 

Unit 
2016 2017 2018 

Sơ bộ-
Pre. 

2019 

18. Số trẻ em nhiễm HIV  

Number of HIV infected children “ 14 12 14 15 

19. Số trẻ em phải lao động trong điều kiện nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm - Some children have to 

work  in conditions of heavy, toxic, dangerous  “ 81 36 - - 

20. Số trẻ em chưa thành niên vi phạm pháp luật  

Some children are minors law violation Em - Child 89 60 10 34 

21. Số cơ sở bảo trợ xã hội trợ giúp trẻ em  

Number of establishments of social protection  

of child support 

Cơ sở  

Estab. 6 6 6 5 

Trong đó: Số cơ sở bảo trợ xã hội công lập  

Of which: Number of establishments public social 

protection " 2 2 2 1 

22. Số trẻ em được trợ giúp trong các cơ sở bảo trợ 

xã hội - Some children get help in institutions of 

social protection 

Em 

Child 203 65 55 73 

Trong đó: Số trẻ em được trợ giúp trong các cơ sở 

công lập 

Of which: Number of children assisted in public 

institutions " 40 40 35 73 

23. Tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi  

Under five mortality rate ‰ 24,20 24,10 23,66 23,30 

24. Tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi  

Under five mortality rate “ 17 16 15 14 

25. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân  

The percentage of children under age 5 

underweight % 26,5 26,0 25,5 24,5 

26. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi  

Percentage of children under 5 malnourished 

stunting % 9,5 9,3 15,7 15,5 

27. Tổng số trẻ em dưới 6 tuổi  

Number of children under 5 year old 

Em  

Child  51.720 51.971 57.250 63.374 
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(Tiếp theo) Một số chỉ tiêu liên quan trẻ em    
(Cont.) Indicators related to children  
 

 Đơn vị tính 

Unit 
2016 2017 2018 

Sơ bộ-
Pre. 

2019 

28. Tổng số trẻ em dưới 16 tuổi  

Number of children under 16 year old 

Trẻ em 

Children 155.962 156.296 157.826 168.806 

29. Số trường học phổ thông được kiên cố hóa,  

lầu hóa đạt chuẩn quốc gia và có khả năng chống 

chịu và giảm nhẹ các tác động của thiên tai  

The number of schools being solidified, the 

chemical standard meets national standards  

and is able to withstand and mitigate the impacts 

of natural disasters 

Trường 

School 81 86 118 120 

30. Tỷ lệ cơ sở y tế có cơ sở vật chất đạt được  

tiêu chí cần thiết bền vững trong thiên tai 

Percentage of health facilities with facilities 

meeting sustainable criteria in natural disasters % 72,3 75,4 78,5 89,2 

31. Tỷ lệ ngân sách chi cho trẻ em  
 Percentage of budget expenditures for children 

%     

- Chi trực tiếp - Direct payment " 66,4 50,4 30,4 24,8 

- Chi gián tiếp - Indirect expenses " 33,6 45,6 69,6 75,0 

32. Tỷ lệ độ che phủ rừng - Percentage of forest level " 44,1 44,5 44,2 43,0 

33. Tỷ lệ ngân sách chi cho trẻ em 

The proportion of budget spent on children  " - - - - 

33. Tỷ lệ các điểm nguy cơ xảy ra thiên tai có biển 
báo về đuối nước, sạt lỡ đất - Proportion of 
disaster risk points with signs of drowning and 
landslides 

“ 

- - 70 75 

34.Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có trẻ em được sử 
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong và sau 
thiên tai - Proportion of rural households with 
children using clean running water during and 
after natural disasters 

“ 

- - 92,5 93,5 
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